KHỐI 7 - TUẦN 5
TOÁN

Tiết 1: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
1. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
2.Nhận xét

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

- Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.
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BÀI TẬP:sgk/trang 34,35(Bài 72 không yêu cầu HS làm)

TIẾT 2: LÀM TRÒN SỐ
I/ Ví dụ

II/ Quy ước làm tròn số
1. Làm tròn số nguyên
Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0

Ví dụ: Số 134 261 làm tròn đến hàng nghìn là số 134 000 ( vì chữ số 2 bên phải hàng nghìn nhỏ hơn 5)

Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0 rồi cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn

Ví dụ: Số 134 761 làm tròn đến hàng nghìn là số 135 000 ( vì chữ số 7 bên phải hàng nghìn lớn hơn 5)

2. Làm tròn số thập phân
Khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn.

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

     •  Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

     •  Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

          ◊ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

          ◊ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Chú ý:
Ta có thể sử dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính. Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lí.

BÀI TẬP:sgk/trang 36,37,38(Bài 77, 81 HS tự học có HD)
TIẾT 3: LUYỆN TẬP

I/ Nhắc lại kiến thức cũ

II/ Vận dụng giải bài tập: Hoàn thành các bài tập SGK

Bài tập: Cho đường thẳng yy’ vuông góc đường thẳng c, đường thẳng zz’ vuông góc với đường thẳng c, góc xAy’ có số đo bằng 60 độ. Tia phân giác của góc xBz cắt yy’ tại H.Bt là tia phân giác của góc  z’Bx’.

a/ Nêu giả thiết ,kết luận.

b/ Chứng minh đưởng thẳng yy’ song song với đường thằng zz’.

c/Tính: góc Xbz và góc AHB?

d/ chứng minh BH và Bt là 2 tia đối nhau.

TIẾT 4: Chương 2: TAM GIÁC 
1. Tổng ba góc của một tam giác
Tổng ba góc của một tam giác bằng 180o
Với ΔABC ta có ∠A + ∠B + ∠C = 180o
2. Áp dụng vào tam giác vuông

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
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Định lý: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.
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3. Góc ngoài của tam giác
Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

Tính chất:
• Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

• Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Ví dụ: Cho hình vẽ
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Ta có: ∠ACD = ∠A + ∠B, ∠ACD > ∠A, ∠ACD > ∠B

4. Luyện tập

BÀI TẬP:HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP SGK/TRANG 108,109
VẬT LÍ
    BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG    

I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng

 Tính chất 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo.

Tính chất 2: Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

 Tính chất 3: Điểm sáng và ảnh của  nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

II.Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng.

- Vẽ ảnh S’ dựa vào tính chất của ảnh qua gương phẳng (ảnh đối xứng vật qua gương)

- + Kẻ AA( và BB( vuông góc với mặt gương

+Lấy AH = HA( và BK = KB(
-Vẽ hai tia phản xạ IN và KM theo định luật phản xạ ánh sáng.

-Kéo dài 2 tia phản xạ gặp nhau tại S’.

-Mắt đặt trong khoảng IN và KM sẽ thấy S’ không hứng được trên màn chắn là vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài qua S’.
 Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của tất cả các điểm trên vật.

III. VẬN DỤNG

C6: Hình cái tháp lộn ngược dựa vào phép vẽ ảnh chân tháp ở sát đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của đỉnh tháp cũng ở xa đất và ở phía bên kia gương phẳng tức là ở dưới mặt nước.

SINH

Bài 9: ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG 

I. Sứa
- Sứa thích nghi với đời sống bơi lội tự do: cơ thể hình dù, miệng ở dưới, di chuyển bằng cách co bóp dù, nhưng vẫn giữ các đặc điểm của ngành Ruột khoang: đối xứng tỏa tròn, tự vệ bằng tế bào gai.

II. Hải quỳ 
- Cơ thể hình trụ, phía trên là miệng, xung quanh có tua xếp đối xứng, phía dưới là đế bám. Thích nghi với lối sống bám.

  - Sống đơn độc, là động vật ăn thịt bắt mồi bằng tua miệng.

III. San hô

- San hô hình trụ, sống tập đoàn thích nghi với lối sống bám.

- San hô khác hải quỳ ở chỗ:

+ Khi sinh sản bằng cách mọc chồi: cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

+Tập đoàn san hô có xương đá vôi, cơ thể chúng gắn liền với nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực rỡ.

Bài 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

1. Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang:

+ Cơ thể đối xứng tỏa tròn.

+ Dị dưỡng

2. Vai trò   
* Trong tự nhiên:
+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên

+ Có ý nghĩa sinh thái đối với biển

* Đối với đời sống:
+ Làm đồ trang trí, trang sức: san hô

+ Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô

+ Làm thực phẩm có giá trị: sứa

+ Ấu trùng san hô trong SSHT là thức ăn của nhiều động vật biển.

+ Hóa thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất.

*Tác hại:
+ Một số loài gây độc, ngứa cho người: sứa

+ Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông

TIẾNG ANH

UNIT 2. HEALTH
1. allergy (n) /'ælədʒi/: dị ứng

2. calorie(n) /'kæləri/: calo

3. compound (n) /'kɒmpaʊnd/: ghép, phức

4. concentrate(v) /'kɒnsəntreɪt/: tập trung

5. conjunction (n) /kən'dʒʌŋkʃən/: liên từ

6. coordinate (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt /: kết hợp

7. cough (n) /kɒf/: ho

8. depression (n) /dɪˈpreʃən/: chán nản, buồn rầu

9. diet (adj) /'daɪət/: ăn kiêng

10. essential (n) /ɪˈsenʃəl/: cần thiết

11. expert (n) /'ekspɜːt/: chuyên gia

12. independent (v) /'ɪndɪˈpendənt/: độc lập, không phụ thuộc

13. itchy (adj) /'ɪtʃi/: ngứa, gây ngứa

14. junk food (n) /dʒʌŋk fu:d/: đồ ăn nhanh, quà vặt

15. myth (n) /mɪθ/: việc hoang đường

16. obesity (adj) /əʊˈbi:sɪti/: béo phì

17. pay attention /peɪ ə'tenʃən/: chú ý, lưu ý đến

18. put on weight (n) /pʊt ɒn weɪt/: lên cân

19. sickness (n) /'sɪknəs/: đau yếu, ốm yếu

20. spot (n) /spɒt/: mụn nhọt

21. stay in shape /steɪ ɪn ʃeɪp/: giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh

22. sunburn (n) /'sʌnbɜːn/: cháy nắng

23. triathlon (n) /traɪˈæθlɒn/: cuộc thi thể thao ba môn phối hợp

24. vegetarian (n) /,vedʒi’teəriən/: người ăn chay
Tiếng Anh 7 Unit 2: Skills 1

Task 1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs
	1. b
	2. a
	3. c


1. Just the right amount (Đúng lượng)

People should have between 1,600 and 2,500 calories a day to stay in shape. Sports like riding a bike and running use a lot of calories. Sleeping and watching TV use less. Do you think you are eating more or less calories than you need?
2. What is a calorie? (Calo là gì?)

we need calories or energy to do the things we do every day: walking, riding a bike, and even sleeping! We get calories from the food we eat. If we eat too many, we can get fat. If we don't eat enoguh, we feel tired and weak
3. An expert’s view (Ý kiến của một chuyên gia)
Dr. Dan Law is a diet expert. He knows exactly how much people need to eat, so many people listen to his advice. His calorie tips? Eat less junk food, and count your calories if you're becoming fat.

Task 2. Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then check the meaning
Lời giải chi tiết:
- diet (n): the food that you eat on a daily basis.

(chế độ ăn uống (n): thức ăn mà bạn ăn hàng ngày.)
- expert (n): someone who has studied a lot about a subject or topic and understand it well.

(chuyên gia (n): một người đã nghiên cứu rất nhiều về một chủ đề và hiểu rõ nó.)
- tip (n): an advice on how to do something quickly and successfully, usually from one’s own experience.

(mẹo (n): một lời khuyên về cách làm một điều gì đó nhanh chóng và thành công, thường là từ kinh nghiệm của chính mình)
- junk food (n): usually convenient food like Mc Donald, KFC...

(đồ ăn vặt (n): thường là thức ăn tiện lợi như Mc Donald, KFC ...)
- stay in shape (n): be fit and healthy

(giữ dáng (n): cân đối và khỏe mạnh)
Task 3. Answer the following questions

1. What is a calorie?

(Calo là gì?)
2. What happens when we have too many calories?

(Điều gì xảy ra khi chúng ta nạp quá nhiều calo?)
3. What is a healthy number of calories per day?

(Số lượng calo cần hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh là bao nhiêu?)
4. Which activity uses a lot of calories?

(Hoạt động nào sử dụng nhiều calo?)
5. Why do people listen to Dr. Law's advice?

(Tại sao người ta lại nghe theo lời khuyên của BS. Law?)
1. A calorie is energy that helps us do our everyday activities.

(Calo là một dạng năng lượng giúp chúng ta thực hiện những hoạt động hàng ngày.)
2. If we eat too many calories, we can get fat.

(Nếu chúng ta nạp quá nhiều calo, chúng ta có thể bị béo phì.)
3. To stay healthy, you need between 1,600 and 2,500 calories.

(Để có cơ thể khỏe mạnh, bạn cần từ 1.600 đến 2.500 calo.)
4. Sports like riding a bike and running use a lot of calories.

(Các môn thể thao như đạp xe và chạy bộ sử dụng nhiều calo.)
5. People listen to his advice because he is a diet expert.

(Người ta nghe theo lời khuyên của ông ấy vì ông ấy là một chuyên gia dinh dưỡng.)
Task 4. Look at the table and discuss the following questions
(Nhìn vào bảng và thảo luận những câu hỏi sau.)
Lời giải chi tiết:
1. Why do you think some activities use more calories than others?

(Tại sao bạn lại nghĩ rằng một số hoạt động sử dụng nhiều calo hơn những hoạt động khác?)
=> Because there are some activities that you have to do more than others and you will use calorie as energy to do them.
(Bởi vì có một số hoạt động mà bạn phải vận động nhiều hơn những hoạt động khác và bạn sẽ sử dụng calo như năng lượng để thực hiện chúng.)
2. Which activity uses more calories: gardening or walking?

(Hoạt động nào sử dụng nhiều calo hơn: làm vườn hay đi dạo?)
=> Gardening.
(Làm vườn.)
3. How many calories do you use doing aerobics for 2 hours?

(Bạn sử dụng bao nhiêu calo để tập thể dục nhịp điệu trong 2 giờ?)
=> 660 calories.
(660 calo.)
4. What do you think happens when we have too few calories, but use too many calories?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nạp quá ít calo, nhưng lại sử dụng quá nhiều calo?)
=> We will be tired and weak.
(Chúng ta sẽ thấy mệt mỏi và yếu ớt.)
Task 5. Choose two or three activities you like to do. Complete the table about those activities
(Chọn 2 hay 3 hoạt động bạn thích làm. Hoàn thành bảng về những hoạt động đó.)
Lời giải chi tiết:
	Activity
	Number of hour (per day)
	Total number of calories

	Gardening
	1
	275

	Swimming
	4
	1840


Task 6. Present your table to the class. Try to include the following information
(Trình bày bảng của bạn cho cả lớp. Cố gắng bao gồm những thông tin sau:)

- I usually do gardening at home. I do 4 times a week and 1 hour one time. I plant vegetables and flowers in the garden. Each time, I use 275 calories to do.

Unit 2 lớp 7: Skills 2 

LISTENING

1. Look at the picture below. Discuss the following questions with a partner. 

[image: image5.png]1 Look at the picture below. Discuss the
following questions with a partner.

1. What sports do people do in the Olympics?

2. The Olympic sport below is sometimes called
‘the lronman event: Why?





1. People take part in lots of sports such as karate, running, swimming, …

2. Because both women and men join in the competition

2. Listen to the interview with an ironman. Tick (v) the problems he had as a child. 

(Nghe bài phỏng vấn với một người sắt. Chọn vấn đề mà anh ấy có khi là một đứa trẻ.)

[image: image6.png]{2MListen to the Interview with an fronman.
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Nội dung bài nghe

A: Were you sporty as a child?

B: No, I always felt sick and weak. I had allergies too, so I always had a runny nose, and itchy skin.

A: When did that change?

B: My friends started doing sports. I wanted to, too. My sports instructor said "Do more exercise, or continue to feel sick. It’s up to you!"

A: Was it easy?

B: No! It was hard. I did more exercise, so my body ached. But slowly I felt better.

A: What do you do now?

B: I do triathlons around the world. It’s a tough competition. You have to swim, run, and ride a bike. I use around 6500 calories in one event!

A: How do you prepare?

B: Three great things to do before the race are: eat more healthy food, sleep more, and do more exercise. Then you’ll be ready.

Gợi ý đáp án

sick, allergy

3. Listen to the interview again. What advice does he give about preparing for the event? 

(Nghe lại bài phỏng vấn. Anh ấy đưa ra lời khuyên nào về việc chuẩn bị cho sự kiện?)

[image: image7.png]WListen to the Interview again. What advice
does he give about preparing for the event?

Do more exercise.

Eat more fruit/vegetables.
Sleep more.

Eatlessjunk food.

Watch less TV.




Gợi ý đáp án

- Do morning exercise

- Sleep more

- Eat more fruits/ vegetables

4. Are the following sentences true (T) or false (F)?

(Những câu sau đây đúng hay sai?)

[image: image8.png]4 Arethefollowing sentences true (T) or false (F)?
1. Hewanted todo sports because of his friends. [
2. Taking up sports was easy. [m]
3. He takes partin this event only in Viet Nam. [
4. In this event, you swim, run, and climb. o
5. This event uses more than 6000 calories. ~ []




Gợi ý đáp án

	1. T 
	2. F 
	3. F 
	4. F 
	5. T 


5. Discuss in groups 

(Thảo luận theo nhóm.)

[image: image9.png]1
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3

Discuss In groups.

Why s the triathlon a difficult event?
Can you think of other Olympic sports that are
harder/easier?

Would you ke to try the triathlon one day? Why/
Why not?





WRITING

6. Look at Dr. Law's advice page. Can you match the problems with the answers?

(Nhìn vào trang lời khuyên của bác sĩ Law. Bạn có thể nói những vấn đề với câu trả lời không?)

	1. C 
	2. B 
	3. A 


7. Work in pairs. Choose one of the problems. Student A writes the problem, and student B writes the reply. 

(Làm việc theo cặp. Chọn một trong những vấn đề. Học sinh A viết ra vấn đề, học sinh B viết câu trả lời.)

[image: image10.png]7 Work in pairs. Choose one of the problems.
Student A writes the problem, and student B
writes the reply.

Anna: plays outside all day/has sunburn/has a
temperature

Ngoc: feels weakfeelstred/sleeps in
Khang: eats too much/has stomachache/feels sick




Anna

A: Yesterday, I played outside all day and I had sunburn. Moreover, I also have a temperature. What should I do now? 

B: You should put yogurt or cucumber on your skin. Then drink juice and eat more vegetable.

Unit 2 lớp 7 Looking back 

VOCABULARY

1. What health problems do you think each of these people has? 

(Em nghĩ mỗi người này gặp những vấn đề sức khỏe nào?)

[image: image11.png]Vocabulary

1 What health problems do you think each of
these people has?

2 [ 0n, Iforgot to wear a sun hat today:

b [ “Inever rememberto wash my face!

< [ eattoomuchjunk food, and/mtooweak to exercise’

d (" Tthink I ate something that was'tgood:

e | feelitchyand mynoseis running!




	a. sunburn
	b. sports
	c. put on weight
	d. stomachache
	e. flu


2. Look at the pictures below. Write the health problem below each person. 

[image: image12.png]2 Look at the pictures below. Write the health
problem below each person.
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Gợi ý đáp án

	1. spots
	2. putting on weight

	3. sunburn
	4. stomachache/ sick

	5. flu
	


GRAMMAR

3. Complete the health tips below with 'more' or 'less' 

(Hoàn thành những bí quyết sức khỏe bên dưới.)

[image: image13.png]1.
%

Complete the health tips below with ‘more’ or
less.

Eat junk food. It makes you fat!

Wash your hands You will have less
chance of catching lu.

Sleep buttry towake up at the usual
time. Even at weekends!

Go outside I you do need to go
outside, wear a sun hat.

Watch television. Looking at the

screen for too long hurts your eyes.

Do exercise, and you wil feel ftter
and healthier.





Gợi ý đáp án

	1. less
	more
	2. more
	3. less
	4. less
	5. more


4. Draw a line to link the sentences and a coordinator to form meaningful sentences. 

(Viết một dòng để liên kết các câu và một từ bổ nghĩa để hình thành câu ý nghĩa.)

[image: image14.png]4 Draw a line to link the sentences and a
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Gợi ý đáp án

1. I want to eat some junk food, but I am putting on weight.

2. I don't want to be tired tomorrow, so I should go to bed early.

3. I have a temperature, and I feel tired.

4. I can exercise every morning, or I can cycle to school.

COMMUNICATION

5. Choose one of the following health problems. Role-play a discussion. Student A is the patient. Student B is the doctor. 

(Chọn một trong những vấn đề sức khỏe sau. Đóng vai một cuộc thảo luận. Học sinh A là một bệnh nhân. Học sinh B là một bác sĩ.)

[image: image15.png]5 Choose one of the following health problems.
Role-play a discussion. Student Alsthe patient.
Student Bls the doctor.

have sunbumn putting on weight
have toothache have an allergy
have a cough and a runny nose

Example:

A: Hi doctor. | feel weak and sick.

B: Did you have enough calories? You should
eat more, and | think you should get more
exercise too.

OK. Thank you doctor.





Have a toothache

A: Hi doctor, I have recently eaten lots of sweets, so my teeth ache. 

B: Let me see.Open your mouth. Oh, you suffer from toothache. You will give you some medicines to reduce the pain. You shouldn’t avoid drink cold water and eat sweet. Remember brush your teeth before sleeping

A: Thank you so much doctor.

6. Discuss the following sentences about health with a partner. Do you think they are facts or myths? 

[image: image16.png]6 Discuss the following sentences about
health with a partner. Do you think they are
facts or myths?

Example:
When you have a headache, you should rub an
egg on your head.
A: | don't think this is true. It's a myth.
B: Yes,lagree. /No, I disagree. | heard itstrue.
1. Going outside ith wet hai gives you cod orlu.
2. Eating more fresh fish makes you smarter.
3. Eating more carrots helps you see at night.

Finished! Now I can ... v | | v

« talk about health problems

« give health advice with
imperatives with more and less

«form compound sentences





1. Going outside with wet hair gives you a cold or flu

=> I totally agree with you. 

2. Eating more fresh fish makes you smarter

=> Fresh fish brings lots of vitamins but I don’t think eating more fresh fish helps you be smarter.

3. Eating more carrots help you see at night.

=> I like carrots but I don't think carrots can help me see at night

TEST FOR UNIT 2 

I.
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1.
a. myth
b. cycling
c. itchy
d. allergy
2.
a. headache
b. spread
c. health
d. weak

3.
a. fat
b. leaf
c. of
d. safe

4.
a. flu
b. sunburn
c. junk
d. much

5.
a. wash
b. wear
c. wake
d. wrap

II.
Choose the odd one out.



1.
a. running
b. coughing
c. cycling
d. swimming

2.
a. vegetables
b. fish
c. fried chicken
d. fruits

3.
a. cold
b. cough
c. stuffy nose
d. sunburn

4.
a. soda
b. milk
c. fruit Juice
d. water

5.
a. fever
b. health
c. obesity
d. headache

III.
Choose the best answer a, b, c, or d to complete the sentence.

1.
Please wake me ________ at 5 and we will leave at 6 in the morning.


a. up
b. on
c. over
d. in

2.
If you want to ________ weight, you should follow a low-fat diet.


a. lose
b. gain
c. put on
d. take

3.
Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ________.


a. fever
b. allergy
c. obesity
d. stomachache

4.
He looks so ________. He can’t keep his eyes open!



a. happy
b. tired
c. healthy
d. fit

5.
If you want to stay healthy, eat ________ vegetables, whole grains, fruit and fish.


a. much
b. fewer
c. more
d. less

6.
Fruit tastes good ________ it’s healthy for your body.


a. so
b.but
c. or
d. and

7.
You are ________ you eat, so don’t eat unhealthy foods.


a. what
b.who
c. which
d. that

8.
She looks very tired. She should work ________ or she will get sick.


a. well
b. less
c. more
d. enough

9.
She stays in ________ by exercising daily and eating well.


a. health
b. fit
b. size
d. shape

10.
Don’t sit too close to the screen, ________.


a. and you’ll hurt your eyes
b. so you can see more clearly


c. or you’ll get a headache
d. but it’s bad for your health

IV. Write the correct form or tense of the verbs in brackets.

1.
______________ (you/ eat) fried chicken last night?

2.
He ______________ (put) on a lot of weight recently.

3.
I often ______________ (drink) coca cola when I was a child.

4.
Joana ______________ (wash) her face regularly to prevent spots.

5.
I think he ______________ (not pass) the exam. He hasn’t studied at all.

6.
She ______________ (have) a sore throat, and she ______________ (cough) terribly now.

7.
You should try ______________ (exercise) a couple times a week.

8.
He keeps ______________ (sneeze), so I think he’s got a cold.

9.
What ______________ (you/ do) tomorrow evening?

10.
My mother doesn’t like ______________(eat) fast food.

V.
Supply the correct form of the words in brackets.

1.
The Japanese eat ______________, so they have high life expectancy. (health)

2.
Drinking unclean water can cause ______________. (sick)

3.
My uncle is a ______________. He doesn’t eat meat or fish. (vegetable)

4.
______________ can increase the risk of heart disease and diabetes. (obese)

5.
I’m ______________ to shellfish, so I can’t eat lobster and shrimp. (allergy)

6.
I got ______________ during my beach vacation. (sunburn)

7.
Lack of vitamin E can cause skin diseases and ______________. (tired)

8.
The symptoms of the disease include fever and ______________. (head)

VI.
Match the questions to the answers.

1.
How many calories should I eat in a day?

2.
Shall we go and play basketball?

3.
What activity uses a lot of calories?

4.
What should I do to prevent spots?

5.
How do you feel now?

6.
What happens when we don’t have enough calories?

7.
Why should people drink green tea?

8.
What should I do to lose weight?

a.A little better, but still feel tired.

b.Wash your face daily and use gentle skin care products.

c. Eat less junk food and do more exercise

d.Count me out. 1 prefer to stay home.

e.We’ll feel tired and weak.

f. Between 1,600 and 2,500.

g.I think it’s running.

h.Because it can help prevent cancer.

VII.
There is one mistake in each sentence. Underline and correct the mistake.

1.
Sitting close to the laptop’s screen hurt your eyes.

2.
You can avoid many diseases by eat healthy food.

3.
You look so bad! How’s wrong with you?

4.
Eating lots of fast food can make you fat or obesity.

5.
Eating more fruit and vegetables to get vitamins, minerals, fiber.

6.
Good nutrition is a important part of leading a healthy lifestyle.

7.
Watch more television; if not, your eyes will be tired.

8.
I’ve drunk three glasses of beer, but I’ve got a headache.

VIII.
Choose the word which best fits each gap.


Breakfast is the (1) ______ important meal of the day. It provides the nutrients your body needs for good health, the calories it needs for (2) ______ and helps to maintain your blood sugar level. Studies have shown that people who don’t have breakfast have a low blood sugar level and are often slow, tired, hungry and (3) ______ to concentrate. Surprisingly, breakfast actually plays a part in weight control. It's easier to (4) ______ weight if you eat in the morning rather than later in the day. Dividing the day’s calories (5) ______ three meals helps take off weight more efficiently than (6) ______ breakfast and having two larger meals a day does.

1.
a. healthy
b. tasty
c. main
d. most

2.
a. strenght
b. power
c. energy
d. effort

3.
a. able
b. enable
c. unable
d. capable

4.
a. lose
b. put
c. gain
d. drop

5.
a. in
b. into
c. up
d. for

6.
a. skipping
b. making
c. buying
d. serving

IX.
Read the text carefully then choose the correct answers.


The island of Okinawa in Japan has some of the oldest people in the world. It’s famous for its high number of centenarians – men and women who live beyond 100 years of age. There have been many scientific studies of their lifestyle and you can even buy cookery books based on their diets. Some of the reasons for their good health are that they ...


(go fishing and eat what they catch.


(regularly do gardening and grow their own fruit and vegetables.


(go cycling and never drive when they can walk.


(often spend time with friends. They meet at people’s houses and play games.


(rarely buy food from a supermarket.


(do regular exercise, go swimming and lead active lives.

1.
According to the passage, Okinawa is well known for
.


a. its beauty
b. its centenarians
c. its subtropical climate
d. its cuisine

2.
The people of Okinawa _______.


a. cook very well
b. eat a lot of meat


c. have an unhealthy diet
d. have the longest lifespan

3.
Which of the followings is NOT true about the Okinawans?


a. They eat what they fish and grow.
b. They often buy food at the supermarket.


c. They do exercise regularly.
d. They enjoy socializing with friends.

4.
A centenarian is a person who _______.


a. is 100 years old
b. is almost 100 years old


c. is 100 years old or more
d. is 100 years old or less

5.
The Okinawans live a long life because _______.


a. they have healthy diets and living habits.
b. they walk as much as they can.


c. they love gardening and going fishing.
d. they only eat fruit and vegetables.

X.
Write sentences, using the words given.

1.
Phong/ eat/ lots of/ junk food/ so/ he/ putting/ weight.

2.
I/ exercise/ daily/ because/ I/ want/ stay/ healthy.


3.
Sitting/ too/ close/ the TV/ hurt/ your eyes.


4.
She/ often/ take/ paracetamol/ if/ she/ get / bad/ headache.


5.
how many calories/ you/ bum/ do/ aerobics/ 2 hours?


6.
getting/ enough/ sleep/ help/ students/ do/ their best/ the classroom.


NGỮ VĂN

TIẾT 17: Tập làm văn: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM

I. Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm
1. Nhu cầu biểu cảm của con người

a. Phân tích ngữ liệu

- Hai câu ca dao: (sgk - 71)

+ Câu 1: thổ lộ tình cảm thương cảm, xót xa cho những cảnh đời oan trái.

+ Câu 2: ngợi ca vẻ đẹp của cánh đồng lúa và vẻ đẹp của cụ thụn nữ (  Tình cảm gắn bó, tự hào về quê hương, đất nước, con người.

( Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm, cảm xúc, sự đánh giá của con người với thế giới xung quanh và khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc.

( Văn biểu cảm (còn gọi là văn trữ tình) bao gồm các thể loại văn học như: thơ trữ tình, ca dao trữ tình, tuỳ bút...

b. Ghi nhớ 1 (SGK-73)

2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm.

a. Phân tích ngữ liệu

- Hai đoạn văn (SGK - 72)

+ Đoạn 1: biểu hiện nỗi nhớ bạn và nhắc lại những kỉ niệm xưa.

+ Đoạn 2: biểu hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

- Văn biểu cảm biểu lộ tình cảm, cảm xúc thường thấm nhuần tư tưởng nhân văn của con người. (như yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc, ghét những thói tầm thường, độc ác...)

- Phương thức biểu cảm:

+ Đoạn 1: là biểu cảm trực tiếp

(  Sử dụng các từ ngữ và hình ảnh liên tưởng có giá trị biểu cảm.

+ Đoạn 2: là biểu cảm gián tiếp

( Sử dụng một chuỗi hình ảnh và liên tưởng.

b. Ghi nhớ 2: (SGK-73)

----------------------------------------

TỪ HÁN VIỆT  -   TỪ HÁN VIỆT (tt)
A. TỪ HÁN VIỆT  

I. Đơn vị cấu tạo từ Tiếng Việt

1 . Bài thơ "Nam quốc sơn hà"

- Nam: phương Nam -> dùng độc lập.

- Quốc: nước

- Sơn: núi          

- Hà: sông    

    -> không dùng độc lập.

-> Các tiếng: Nam, quốc, sơn, hà dùng để cấu tạo từ Hán Việt: là yếu tố Hán Việt.

- Phần lớn các yếu tố HV không được dùng độc lập, chỉ dùng để cấu tạo từ ghép.

- Tiếng Nam có thể dùng độc lập như một từ.

- “Thiên” trong “thiên niên kỷ, thiên lí mã” có nghĩa là một nghìn.

- “Thiên” trong “thiên đô” có nghĩa là dời.

-> Từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

2 . Ghi nhớ 1: (SGK-55)

II. Từ ghép Hán Việt
1. Các từ
+ Sơn hà: núi + sông

+ Giang sơn: sông + núi.

+ Xâm phạm: Lấn + chiếm.

-> từ ghép đẳng lập.

2. Các từ

+ Ái quốc, thủ môn, chiến thắng thuộc từ ghép chính phụ (chính trước, phụ sau).

+ Thiên thư, bạch mã, tái phạm

-> từ ghép chính phụ (phụ trước, chính sau).

-> Các từ ghép Hán Việt trong ví dụ  chia làm hai loại: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.

*  Ghi nhớ (SGK).

III. Luyện tập  ( HS tự làm)

B. TỪ HÁN VIỆT (tt)
I. Sử dụng từ Hán Việt
1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm
a. Phân tích ngữ liệu
 (SGK- 81, 82)

- Các từ:

+ Phụ nữ, từ trần: tạo sắc thái trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính.

+ Mai táng tử thi: tạo sắc thái tao nhã, tránh cảm giác ghê sợ.

- Các từ: Kinh đô, yết kiến, trẫm, bệ hạ, thần: tạo sắc thái cổ xưa.

b.  Ghi nhớ: (SGK - 82)

2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt.
a. Phân tích ngữ liệu
 (SGK- 82)
+ a. Dùng từ “đề nghị"  là không cần thiết vì nhân vật giao tiếp ở đây là mẹ và con ⭢ câu 2 diễn đạt hay hơn.

+ b. Câu 2 diễn đạt hay hơn. Vì câu này chỉ thông báo về một việc bình thường nên dùng từ “nhi đồng” có sắc thái trang trọng quá sẽ không phù hợp.

-> Không nên lạm dụng từ Hán Việt. Vì nó sẽ làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng,

không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

b.  Ghi nhớ: (SGK- 83)

II. Luyện tập  ( HS tự làm)

……………………………………………………..

Tiết 18       ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN BIỂU CẢM

I. Nhu cầu biểu cảm và văn biểu cảm
1. Phân tích ngữ liệu
a. Ngữ liệu 1.
- Nội dung biểu đạt: Ca ngợi đức tính trung thực của con người, ghét thói xu nịnh dối trá

- Cách biểu đạt: Mượn hình ảnh tấm gương để gián tiếp để ca ngợi những con người trung thực.

- Bài văn gồm: 3 phần:

+ MB: Giới thiệu khái quát phẩm chất của tấm gương (nêu cảm xúc ban đầu về tấm gương).

 + TB: Nói về đức tính của tấm gương, đưa 2 ví dụ cụ thể.

+ KB: Khẳng định cảm xúc, nâng lên bài học tư  tưởng.

=> Tình cảm: chân thực, rõ ràng, trong sáng.

=> Cách biểu đạt: biểu đạt 1 tình cảm chủ yếu, mượn hình ảnh, đồ vật (tấm gương) để thể hiện tình cảm 1 cách chân thành, gợi cảm xúc.

- Bố cục: 3 phần.

b. Ngữ liệu 2 ( Ví dụ 2: Sgk/86)

- Nội dung biểu đạt: Tình cảm cô đơn, cầu mong sự giúp đỡ và thông cảm.

- Cách biểu đạt: trực tiếp qua lời than câu hỏi  biểu cảm (câu hỏi tu từ).

=> Khi biểu cảm, tình cảm phải rõ ràng, chân thực, trong sáng.

2. Ghi nhớ : Sgk/86

II. Luyện tập
Bài văn: “Hoa học trò”.

- Bài viết bộc lộ nỗi buồn nhớ, trống trải khi xa trường, xa bạn.

- Mượn hoa phượng để nói về những cuộc chi tay của học trò.

- Biểu cảm gián tiếp qua biểu tượng hoa phượng – hoa học trò.

- Mạch ý của bài văn: phượng nở … phượng rơi.

 -> Phượng nhớ: người sắp xa, một trưa hè, một thành xưa

-> Phượng khóc, mơ, nhớ.

…………………………………………………………

Tiết 19      ĐỀ VĂN VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM
I. Đề văn biểu cảm và các bước làm bài văn biểu cảm
1. Đề văn biểu cảm
a. Phân tích ngữ liệu
- Đối tượng biểu cảm: quê hương (đề 1); đêm trăng trung thu (đề 2); nụ cười của mẹ (đề 3); tuổi thơ (đề 4); loài cây (đề 5).

- Tình cảm biểu hiện: cảm nghĩ, vui, buồn, em yêu.

-> Năm đề văn biểu cảm nêu ra đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm cho bài văn.

b. Ghi nhớ 1 (SGK - 88).

2. Các bước làm bài văn biểu cảm
a. Phân tích ngữ liệu
*  Tìm  hiểu đề và tìm ý:

- Đối tượng cảm nghĩ: Nụ cười của mẹ.

- Biểu hiện cụ thể: Nụ cười tươi tắn, đôn hậu, bao dung, vui vẻ, hạnh phúc, động viên, khích lệ, yêu thương.

*  Dàn bài:

- Mở bài:

+ Giới thiệu đối tượng biểu cảm: Nụ cười của mẹ.

+ Khái quát cảm xúc đối với nụ cười của mẹ: hạnh phúc

- Thân bài:

+ Nêu những biểu hiện, đặc điểm, sắc thái của nụ cười.

. Nụ cười vui, yêu thương trìu mến.

. Nụ cười khuyến khích, động viên

. Nụ cười an ủi, chia sẻ.

+ Những khi vắng nụ cười của mẹ.

- KB: Ý nghĩa, tác dụng của nụ cười ấy (sưởi ấm gia đình, tâm hồn mọi người), trách nhiệm của mình.

* Viết bài:

- Gợi ý MB: Các cụ xưa đã nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Quả đúng như vậy. Nụ cười của mẹ tôi là thang thuốc bổ vô giá cho cả gia đình……

- Gợi ý KB: Nụ cười của mẹ đem lại hạnh phúc cho cả gia đình. Càng yêu thương và mong muốn cho nụ cười ấy luôn nở trên gương mặt dịu hiền của mẹ, em càng hiểu rõ trách nhiệm của mình lớn hơn bao giờ hết.

* Sửa lỗi

-> Để làm đề văn biểu cảm trên.

- Trải qua 4 bước: tìm hiểu đề và tìm ý; lập dàn bài; viết bài; sửa bài.

- Để tìm ý phải hình dung đối tượng biểu cảm và cảm xúc, tình cảm của mình.

 - Lời văn thích hợp, gợi cảm.

b. Ghi nhớ 2 (SGK-88)

II. Luyện tập
Bài văn SGK -89

- Bài văn bộc lộ tình cảm yêu mến, gắn bó tha thiết, sâu nặng với quê hương An Giang -> Bộc lộ trực tiếp qua những câu biểu cảm.

- Đặt nhan đề: An Giang quê tôi; Ký ức về một miền quê; Nơi ấy quê tôi; Quê hương tình sâu nghĩa nặng; Nghĩ về quê hương An Giang.

- Dàn ý:

+ MB: Khái quát cảm xúc về quê hương An Giang.

+ TB: Biểu hiện tình yêu mến quê hương.

     - Tình yêu quê từ tuổi thơ.

     - Tình yêu quê hương trong chiến đấu và những tấm gương yêu nước.

+ KB: Tình cảm gắn bó của tuổi trưởng thành.

- Phương thức biểu cảm của bài: Vừa biểu cảm trực tiếp nỗi lòng mình, vừa biểu cảm gián tiếp khi nói đến thiên nhiên tươi đẹp và con người anh hùng của quê hương.

          ………………………………………………………

                  Tiết 20 :                     BÁNH TRÔI NƯỚC
                                                             (Hồ Xuân Hương)

I. Giới thiệu chung: Sgk

II. Tìm hiểu văn bản

1. Hình ảnh cái bánh trôi.
- Miêu tả: Trắng, tròn

- Chìm – nổi.

- Rắn – nát.

- Tấm lòng son.

-> Từ ngữ đặc tả sinh động trạng thái đối lập

 => Hình ảnh cái bánh trắng tròn, thơm ngon, tinh khiết giống cái bánh ngoài đời.

2. Vẻ đẹp, thân phận và nhân cách của người phụ nữ.
- Thân em Cách nói quen thuộc trong ca dao.

=> Lời xưng hô, giới thiệu dịu dàng, nữ tính.

- Vừa trắng ... vừa tròn.

 => Tả thực cái bánh; ẩn dụ cho vẻ đẹp thể chất hoàn hảo, khoẻ mạnh, trong trắng của người phụ nữ.

- Bảy nổi ba chìm với nước non.

+ Thành ngữ, chơi chữ (nước non), đối lập (chìm-nổi), giọng oán trách xót xa

+ Thân phận long đong, phiêu dạt, trôi nổi, bấp bênh, cay cực xót xa của người phụ nữ.

- Rắn nát mặc dầu....

+ Giọng ngậm ngùi, cam chịu, hình ảnh ẩn dụ

+ Cuộc đời xô đẩy, không tự  làm chủ, bị phụ thuộc.

- Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

=> Niềm tự hào về phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam và thái độ cảm thông cho thân phận chìm nổi, bấp bênh, bị lệ thuộc của họ

III. Tổng kết: Ghi nhớ Sgk
LỊCH SỬ

Tiết 8- BÀI 9 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

1. Nhà Đinh xây dựng đất nước

· Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
- Năm 970, đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

+  Phong vương cho các con…

+  Dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ phạm tội.

- Ý nghĩa: Ổn định đời sống xã hội, là cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước.

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

* Hoàn cảnh:
   - Năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị giết ( nội bộ lục đục.

   - Nhà Tống lăm le xâm lược ( Lê Hoàn được suy tôn làm vua.
* Bộ máy nhà nước
* Quân đội: gồm 10 đạo và 2 bộ phận: Cấm quân và Quân địa phương
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

* Diễn biến:
   - Đầu năm 981 quân Tống chia hai đường thủy bộ tiến vào nước ta.

   - Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo kháng chiến.

   - Nhiều trận chiến đấu diễn ra ác liệt trên sông Bạch Đằng và trên bộ.

* Kết quả: 
   - Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

* Ý nghĩa:
  - Khẳng định quyền làm chủ đất nước.

  - Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập. 

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
a) Nông nghiệp
- Ruộng đất được chia đều cho nông dân cày cấy.

- Các biện pháp khuyến nông: Cày tịch điền, khai khẩn đất hoang, đào vét kênh ngòi..

- Kết quả: Sản xuất phát triển, được mùa liên tục. 

b) Thủ công nghiệp
- Các xưởng thủ công nhà nước chuyên rèn đúc vũ khí, đúc tiền, xây dựng cung điện. 

 -   Nghề thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển: dệt, làm giấy, làm đồ gốm

c) Thương nghiệp
- Nội thương: Các trung tâm buôn bán, chợ quê được hình thành.

- Ngoại thương: Thiết lập quan hệ buôn bán, bang giao Việt – Tống .

ĐỊA LÝ

Bài 10: DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG
1. Dân số

- Dân số đới nóng đông  (khoảng 50% dân số TG) tập trung đông ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi, Đông Nam Braxin.

- Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số, tác động rất xấu tới tài nguyên và môi trường.

2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường

- Dân số tăng quá nhanh → Hậu quả :

+ Tài nguyên bị khai thác kiệt quệ.

+ Môi trường bị huỷ hoại.

+ Chất lượng cuộc sống của người dân thấp.

- Biện pháp: Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân ở đới nóng sẽ có tác động tích cực tới tài nguyên và môi trường.

                                      ---------------------------------------------------------

Tuần: 5  - Tiết PPCT: 10

Bài 12: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
Bài tập 1:

GV hướng dẫn HS nhận dạng 3 môi trường ở đới nóng qua ảnh theo dàn ý sau:

- Mô tả quang cảnh trong bức ảnh.

- Chủ đề của ảnh phù hợp với đặc điểm của môi trường nào ở đới nóng.

- Xác định tên của môi trường trong ảnh.

Đáp án: Ảnh A là môi trường hoang mạc, B là môi trường nhiệt đới (đặc trưng là đồng cỏ cao, có nhiều cây lớn), C là môi trường xích đạo ẩm (rừng rậm có nhiêu tầng).

Bài tập 4:

GV hướng dẫn HS theo các bước sau:

- HS xác định biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa nào thuộc đới nóng và loại bỏ biểu đồ không thuộc đới nóng bằng phương pháp loại trừ

+ Biểu đồ A: Có nhiều tháng nhiệt độ xuống thấp dưới 150C vào mùa hạ nhưng lại là mùa mưa → Không phải là đới nóng (loại bỏ)

 + Biểu đồ B: Nóng quanh năm trên 200C và có 2 lần nhiệt độ lên cao trong năm, mưa nhiều vào mùa hạ → Đúng là đới nóng

 + Biểu đồ C: Nhiệt độ tháng cao nhất vào mùa hạ không quá 200, mùa đông ấm áp không xuống dưới quá 50C, mưa quanh năm → Không phải là đới nóng (loại bỏ)

 + Biểu đồ D: Có mùa đông lạnh dưới -50C → Không phải là đới nóng (loại bỏ)

 + Biểu đồ E: Có mùa hạ nóng trên 250C, mùa đông mát dưới 150C, mưa rất ít và mưa vào thu đông → Không phải là đới nóng (loại bỏ)

- GV yêu cầu HS phân tích biểu đồ khí hậu B 

(Nhiệt độ quanh năm >250C, lượng mưa trung bình 1500 mm, mưa nhiều vào muà hè → Đó là đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa) 
CÔNG NGHỆ

BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT
µ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lý

· Do nhu cầu lương thực - thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn, vì vậy cần phải sử dụng đất hợp lý.

II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

· Bảng / SGK 15

µ BÀI TẬP SGK
Bài tập / 14:

Em hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:

	Biện pháp sử dụng đất
	Mục đích

	-
Thâm canh tăng vụ
	Tăng năng suất, sản lượng cây trồng.

	-
Không bỏ đất hoang
	Chống xói mòn, mở rộng diện tích canh

tác.

	-
Chọn cây trồng phù hợp với đất
	Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát

triển tốt.

	-
Vừa sử dụng, vừa cải tạo
	Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây

trồng.


Bài tập / 15:

Em hãy quan sát các hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi theo mẫu bảng dưới đây:

· Mục đích của các biện pháp đó là gì ? (Giảm tải)

· Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào ?.

	Biện pháp cải tạo đất
	Áp dụng cho loại đất

	-
Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ.
	Tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng.

	-
Làm ruộng bậc thang.
	Vùng đất dốc (đồi, núi).

	-
Trồng xen cây nông nghiệp giữa
các băng cây phân xanh.
	Vùng đất dốc
và các vùng khác cần

cải tạo.

	-
Cày nông, bừa sục, giữ nước liên
tục, thay nước thường xuyên.
	Đất mặn, đất phèn.

	-
Bón vôi.
	Đất chua


µ xem CÂU HỎI / 15
µ xem trước NỘI DUNG + CÂU HỎI BÀI 7 + 9 / p.15 - 17 + p.20 - 22.
GDCD

BÀI 4. ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT

Nội dung bài học

1.Khái niệm 

a.Đạo đức: là những quy định, chuẩn mực ứng xử của con người với con người, với công việc với tự nhiên và môi trường sống.

Mọi người ủng hộ và tự giác thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị chê trách lên án.
b. Kỉ luật là những quy định chung của tập thể, xã hội mọi người phải tuân theo, yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng cao trong công việc. Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định.

2. Mối quan hệ:
- Người có đạo đức là người tự giác tuân theo kỉ luật

- Người chầp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức 

3. Cách thức hiện:

Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức, quy định của cộng đồng chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và được mọi người quý mến.

*Luyện tập. Hs làm bài tập a, b, c trang 14

*Vận dụng. Em  hãy kể việc làm thể hiện  tính kỉ luật của bản thân và  các bạn hs lớp mình? Tác dụng của việc làm đó?
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